
DANH SÁCH GIÁ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ 

(Kèm theo Thông báo đấu giá tài sản số 235/2022/TB-ĐGNTN  

ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất) 

Stt Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 

Số  

lượng 

Lô 1: Cục nóng và cục lạnh máy điều hòa nhiệt độ đã qua sử dụng 20 

1 
Cục nóng máy điều hòa, nhãn hiệu Toshiba, số 341K2211, 

xuất xứ Nhật Bản 
Cục 1 

2 
Cục nóng máy điều hòa, nhãn hiệu Toshiba, số 710L0891, 

xuất xứ Nhật Bản 
Cục 1 

3 
Cục nóng máy điều hòa, nhãn hiệu Toshiba, số 801L0307, 

xuất xứ Nhật Bản 
Cục 1 

4 
Cục nóng máy điều hòa, nhãn hiệu Toshiba, số 602K2603, 

xuất xứ Nhật Bản 
Cục 1 

5 
Cục nóng máy điều hòa, nhãn hiệu Toshiba, số 646L1825, 

xuất xứ Nhật Bản 
Cục 1 

6 
Cục nóng máy điều hòa, nhãn hiệu Toshiba, số 944K0107, 

xuất xứ Nhật Bản 
Cục 1 

7 
Cục nóng máy điều hòa, nhãn hiệu Toshiba, số 706L5424, 

xuất xứ Nhật Bản 
Cục 1 

8 
Cục nóng máy điều hòa, nhãn hiệu Toshiba, số 747K2209, 

xuất xứ Nhật Bản 
Cục 1 

9 
Cục nóng máy điều hòa, nhãn hiệu Toshiba, số 602K0063, 

xuất xứ Nhật Bản 
Cục 1 

10 
Cục nóng máy điều hòa, nhãn hiệu Toshiba, số 605L3974, 

xuất xứ Nhật Bản 
Cục 1 

11 
Cục lạnh máy điều hòa, nhãn hiệu Toshiba, số 82102147, 

xuất xứ Nhật Bản 
Cục 1 

12 
Cục lạnh máy điều hòa,nhãn hiệu Toshiba, số 62500507, 

xuất xứ Nhật Bản 
Cục 1 

13 
Cục lạnh máy điều hòa, nhãn hiệu Toshiba, số 72303519, 

xuất xứ Nhật Bản 
Cục 1 

14 
Cục lạnh máy điều hòa, nhãn hiệu Toshiba, số 

624604C0038, xuất xứ Nhật Bản 
Cục 1 

15 
Cục lạnh máy điều hòa, nhãn hiệu Toshiba, số 50411053, 

xuất xứ Nhật Bản 
Cục 1 

16 
Cục lạnh máy điều hòa, nhãn hiệu Toshiba, số 602C0232, 

xuất xứ Nhật Bản 
Cục 1 

17 
Cục lạnh máy điều hòa, nhãn hiệu Toshiba, số 743B2616, 

xuất xứ Nhật Bản 
Cục 1 

18 
Cục lạnh máy điều hòa, nhãn hiệu Toshiba, số 62211704, 

xuất xứ Nhật Bản 
Cục 1 

19 
Cục lạnh máy điều hòa, nhãn hiệu Toshiba, số 82101741, 

xuất xứ Nhật Bản 
Cục 1 

20 
Cục lạnh máy điều hòa, nhãn hiệu Toshiba, số 944D0902, 

xuất xứ Nhật Bản 
Cục 1 

Lô 2: Quần jean nữ, nhãn hiệu H và nhãn hiệu JJM, xuất xứ Trung Quốc 23 

1 Quần Jean nữ, nhãn hiệu H, xuất xứ Trung Quốc Cái 17 

2 Quần Jean nữ, nhãn hiệu JJM, xuất xứ Trung Quốc Cái 6 
 


